Họ và tên :............................................................... Lớp: 5/…..
PHIẾU ÔN TOÁN – ĐỀ 10 –
	PHẦN I:  Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất:

	1/   25,47 x 100 =  ?
A.2,547		B.254,7		C. 2547		D.0,2547          

	2/ Dãy số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 25,761 ;   25,782 ;   25,8 ;   25,6
B. 159,7 ;   159,66 ;   159,52  ;   158,89
C. 34,7 ;   34,15 ;   34,1 ;   32,9 ;   32,8
D. 18,26 ;   18,3 ;   18,357 ;   18,57 ;   18,6

	3/ Số gồm: mười tám đơn vị, bảy mươi hai phần nghìn viết là:
  A. 18,72		 B. 18,072		 C. 1872		 D. 1,872

	4/ Hỗn số  3 viết thành phân số là:

                    B.                     C.                    D.     

	5/ Biết một số là  500,  vậy  20 %  số đó là:
     A. 10		B. 100	      C. 1000		     D. 10 000

	6/ Một hình tròn có đường kính dài 1,2m thì có diện tích là:
A. 1,3140m2              B. 1,3104m2         C. 1,1304m2                          D. 1,4130m2


	PHẦN II: Tự luận


	1/ Đặt tính rồi tính

	4,251 + 18,46	     				200, 6  -  3,48
......................................................  	......................................................... 
......................................................  	......................................................... 
......................................................  	......................................................... 

            25,8 x  1,35                                                        13,5 : 0,45
......................................................       ......................................................... 
......................................................  	......................................................... 
......................................................  	........................................................ ......................................................  	......................................................... 
......................................................  	......................................................... . 
…………………………………..        ..........................................................
4/ Người ta trồng đậu trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng bằng 65% chiều dài. Cứ 5m2 thì thu dược 4,5 kg đậu. Hỏi cuối vụ thì người ta thu được bao nhiêu kg đậu?
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5/Tuổi ông gấp đôi tuổi mẹ, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Tìm số tuổi ông, cho biết tổng số tuổi của mẹ và ông là 105 tuổi.
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ĐÁP ÁN – ĐỀ 10-

Phần I:  
1C 	– 	2D	 – 	3B 	– 	4C	 – 	5B 	–	 6C 
Phần II:
1/      Kết quả :  22,711   –  197,12     –  34,83    -  30
2/       y - 12 = 18,06 : 3
y -12 = 6,02	
y = 6,02+12
y= 18,02		
3/     5,7 km = 5km 700m  	
        42,5 tấn= 42 500 kg	
4/  Chiều rộng HCN :       42   X  100  :  65  =  27,3 (m)
      Diện tích HCN  :       42   X  27,3    =  1146,6 ( m2)
     Cả thửa ruộng thu được:   1146,6   x 4,5   :  5  =   1031,94 (kg)
ĐÁP SỐ: 1031,94 kg
5/  HS vẽ sơ đồ hoặc lập luận để có số phần tuổi của mẹ là 7 phần, số phần tuổi của ông là 14 phần.đ

Tổng số phần bằng nhau của tuổi mẹ và tuổi ông:  14+ 7 = 21 ( phần )
Gía trị 1 phần : 105 :21 = 5 ( tuổi )

Tuổi ông :   5 x 14 = 70 ( tuổi )
[bookmark: _GoBack]Đáp số : 70 tuổi 


